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	Số thứ tự
	Mã
thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Đối tượng sử dụng
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học sinh
	Giáo viên
	
	

	A
	Tranh, ảnh
	
	
	
	
	

	Tranh quy trình gấp hình lớp 2
	
	
	
	
	

	1
	THTC1001
	 Gấp tên lửa
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	2
	THTC1002
	Gấp máy bay phản lực
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	3
	THTC1003
	Gấp máy bay đuôi rời
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	4
	THTC1004
	Gấp thuyền phẳng đáy không mui
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	5
	THTC1005
	Gấp thuyền phẳng đáy có mui
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	Tranh qui trình phối hợp gấp, cắt, dán hình lớp 2
	
	
	
	
	

	6
	THTC1006
	Gấp, cắt, dán hình tròn
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	7
	THTC1007
	Gấp, cắt , dán biển báo giao thông cấm xe đi ng​ược chiều
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	8
	THTC1008
	Gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	9
	THTC1009
	Làm đồng hồ đeo tay
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	10
	THTC1010
	Làm vòng đeo tay
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	11
	THTC1011
	Làm con bư​ớm
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	2
	

	Tranh quy trình làm đồ chơi đơn giản lớp 3
	
	
	
	
	

	12
	THTC1012
	Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	3
	

	13
	THTC1013
	Làm đồng hồ để bàn
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	3
	

	Tranh quy trình đan nan lớp 3
	
	
	
	
	

	14
	THTC1014
	Đan nong mốt


	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	3
	

	15
	THTC1015
	Đan nong đôi
	Kích th​ước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Có đủ hình theo quy trình bài học trong sách GV.
	
	x
	3
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